
BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH NĂM 2024 - ĐỊNH KỲ THÁNG 7/2024

(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-UBND ngày          /8/2024 của UBND huyện Ba Tơ)
Đơn vị tính: triệu đồng

STT Nội dung/danh mục/chủ đầu rư Mã số dự án
đầu tư

Vốn kế hoạch năm 2024 Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết ngày 31/7/2024 Ưóc lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết
31/8/2024

Ghi
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Tổng số

Trong đó
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Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số
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Trong đó

Tổng số
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Tổng số

Trong đó
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toán vốn kế
hoạch kéo
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Thanh toán
vốn kế hoạch

năm

Kế hoạch
Thủ tướng
CP giao

Kế hoạch vốn
năm 2024 theo
Quyết định cấp

thẩm quyền phân
khai

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm
ứng theo
chế độ

chưa thu
hồi

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 4a 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A PHẦN SỐ LIỆU TỔNG HỢP 278.421,154 26.300,638 0,000 252.120,516 142.121,154 92.394,832 11.777,202 11.777,202 0,000 80.617,630 80.617,630 0,000 128.401,920 23.781,905 104.934,015

Vốn trong nước 278.421,154 26.300,638 0,000 252.120,516 142.121,154 92.394,832 11.777,202 11.777,202 0,000 80.617,630 80.617,630 0,000 128.401,920 23.781,905 104.934,015
Vốn nước ngoài

A.I Vốn NSNN 278.421,154 26.300,638 0,000 252.120,516 142.121,154 92.394,832 11.777,202 11.777,202 0,000 80.617,630 80.617,630 0,000 128.401,920 23.781,905 104.934,015
I Vốn cân đối ngân sách địa phương 143.539,367 4.932,886 0,000 138.606,481 67.046,367 59.926,972 939,337 939,337 0,000 58.987,635 58.987,635 0,000 64.602,207 2.466,443 62.135,764

Trong đó:
1 Vốn XDCB tập trung 48.539,367 4.932,886 0,000 43.606,481 45.468,367 38.626,444 939,337 939,337 0,000 37.687,107 37.687,107 0,000 43.024,207 2.466,443 40.557,764
2 Vốn xổ số kiến thiết
3 Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 95.000,000 0,000 0,000 95.000,000 21.578,000 21.300,528 0,000 0,000 0,000 21.300,528 21.300,528 0,000 21.578,000 0,000 21.578,000
4 Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
5 Vốn NSĐP bổ sung ngoài kế hoạch được giao
II Vốn ngân sách trung ương 134.881,787 21.367,752 0,000 113.514,035 75.074,787 32.467,860 10.837,865 10.837,865 0,000 21.629,995 21.629,995 0,000 63.799,713 21.315,462 42.798,251

Trong đó:
1 Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực

Vốn trong nước
Vốn nước ngoài

2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 134.881,787 21.367,752 0,000 113.514,035 75.074,787 32.467,860 10.837,865 10.837,865 0,000 21.629,995 21.629,995 0,000 63.799,713 21.315,462 42.798,251
Vốn trong nước 134.881,787 21.367,752 0,000 113.514,035 75.074,787 32.467,860 10.837,865 10.837,865 0,000 21.629,995 21.629,995 0,000 63.799,713 21.315,462 42.798,251
Vốn nước ngoài

3 Vốn nước ngoài
4 Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao

A.II Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 278.421,154 26.300,638 0,000 252.120,516 142.121,154 92.394,832 11.777,202 11.777,202 0,000 80.617,630 80.617,630 0,000 128.401,920 23.781,905 104.934,015
B.1 Vốn NSNN 278.421,154 26.300,638 0,000 252.120,516 142.121,154 92.394,832 11.777,202 11.777,202 0,000 80.617,630 80.617,630 0,000 128.401,920 23.781,905 104.934,015

I Vốn cân đối NS địa phương 143.539,367 4.932,886 0,000 138.606,481 67.046,367 59.926,972 939,337 939,337 0,000 58.987,635 58.987,635 0,000 64.602,207 2.466,443 62.135,764
1,1 Nguồn NS Tỉnh 94.840,367 4.932,886 0,000 89.907,481 29.340,367 25.069,346 939,337 939,337 0,000 24.130,009 24.130,009 0,000 26.873,924 2.466,443 24.407,481
a XDCB TT (BQL DA huyện) 4.907,481 0,000 0,000 4.907,481 4.907,481 4.907,481 0,000 0,000 0,000 4.907,481 4.907,481 0,000 4.907,481 0,000 4.907,481
1 Đường Ba Chùa - Hành Tín Đông 4.907,481 4.907,481 4.907,481 4.907,481 0,000 4.907,481 4.907,481 0,000 4.907,481 4.907,481

1,2 Nguồn NS huyện 48.699,000 0,000 0,000 48.699,000 37.706,000 34.857,626 0,000 0,000 0,000 34.857,626 34.857,626 0,000 37.728,283 0,000 37.728,283
a Từ nguồn phân cấp 38.699,000 0,000 0,000 38.699,000 35.628,000 32.779,626 0,000 0,000 0,000 32.779,626 32.779,626 0,000 35.650,283 0,000 35.650,283

BQL DA ĐTXD & PTQĐ huyện 24.382,000 0,000 0,000 24.382,000 22.111,000 21.954,888 0,000 0,000 0,000 21.954,888 21.954,888 0,000 23.023,932 0,000 23.023,932
1 Đường Ba Chùa - Bến Buôn 7628381 497,000 497,000 497,000 497,000 0,000 497,000 497,000 0,000 497,000 0,000 497,000
2 Trụ sở làm việc thị trấn Ba Tơ 7888672 1.979,000 1.979,000 1.979,000 1.979,000 0,000 1.979,000 1.979,000 0,000 1.979,000 0,000 1.979,000
3 Đường Trần Quý Hai (GĐ 2) 7775005 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 0,000 1.000,000 1.000,000 0,000 1.000,000 0,000 1.000,000
4 Đầu tư di dời Trung tâm hành chính xã Ba Giang mới (GĐ 1) 7811514 1.060,000 1.060,000 1.060,000 1.060,000 0,000 1.060,000 1.060,000 0,000 1.060,000 0,000 1.060,000
5 Khắc phục sạt lở KDC Làng Mâm và tuyến đường vào KDC Làng

Mâm 7662863 898,000 898,000 898,000 898,000 0,000 898,000 898,000 0,000 898,000 0,000 898,000

6 Khu TĐC Tổ 2 thôn Cà La, xã Ba Dinh 7716022 236,000 236,000 236,000 235,654 0,000 235,654 235,654 0,000 236,000 0,000 236,000
7 Đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tơ - Ba Trang (GĐ 1) 7553547 1.120,000 1.120,000 1.120,000 1.120,000 0,000 1.120,000 1.120,000 0,000 1.120,000 0,000 1.120,000
8 Đập Nước Trinh, xã Ba Chùa 7566852 108,000 108,000 108,000 108,000 0,000 108,000 108,000 0,000 108,000 0,000 108,000
9 Kè sạt lở sông Liên 7794532 89,000 89,000 89,000 88,429 0,000 88,429 88,429 0,000 89,000 0,000 89,000

10 NC, MR đường 30/10 (GĐ 2) và đường trục chính ven hồ Tôn
Dung

7784127 800,000 800,000 800,000 800,000 0,000 800,000 800,000 0,000 800,000 0,000 800,000
11 Trường TH&THCS Ba Điền; HM: 08 P 2 T 7916142 1.443,000 1.443,000 1.443,000 1.355,932 0,000 1.355,932 1.355,932 0,000 1.355,932 0,000 1.355,932
12 Trường THCS Ba Vì; HM: Nhà đa năng 7916452 1.611,000 1.611,000 1.611,000 1.609,365 0,000 1.609,365 1.609,365 0,000 1.611,000 0,000 1.611,000
13 KDC chỉnh trang phía đông đường Trần Toại TT Ba Tơ 7925580 1.900,000 1.900,000 1.900,000 1.833,508 0,000 1.833,508 1.833,508 0,000 1.900,000 0,000 1.900,000
14 KDC chỉnh trang phía Tây Bắc suối Tài Năng TT Ba Tơ 7925579 3.500,000 3.500,000 3.500,000 3.500,000 0,000 3.500,000 3.500,000 0,000 3.500,000 0,000 3.500,000
15 Phù điêu di tích lịch sử chiến thắng Đá Bàn 7939791 500,000 500,000 500,000 500,000 0,000 500,000 500,000 0,000 500,000 0,000 500,000
16 Trụ sở làm việc Huyện ủy; HM: NC tường rào phía Tây - Nam,

xây mới nhà bảo vệ, NC nhà công vụ 7939790 670,000 670,000 670,000 670,000 0,000 670,000 670,000 0,000 670,000 0,000 670,000

17 Sân vận động huyện Ba Tơ 7928593 3.000,000 3.000,000 3.000,000 3.000,000 0,000 3.000,000 3.000,000 0,000 3.000,000 0,000 3.000,000
18 Nâng cấp chợ thị trấn Ba Tơ 7986064 1.700,000 1.700,000 1.700,000 1.700,000 0,000 1.700,000 1.700,000 0,000 1.700,000 0,000 1.700,000
19 Cầu Sông Liên (cầu Hang Én) 8047710 2.271,000 2.271,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.000,000 0,000 1.000,000

UBND TT Ba Tơ 800,000 0,000 0,000 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 800,000 0,000 800,000
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1 Mở rộng nút giao thông KV gần cầu Tài Năng (cả 2 bên Đông và
Tây KTT)

800,000 0,000 0,000 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 800,000 0,000 800,000

UBND xã Ba Vì 177,000 0,000 0,000 177,000 177,000 176,148 0,000 0,000 0,000 176,148 176,148 0,000 176,148 0,000 176,148
1 Đường QL 24 - Cầu treo - Gò Y Vang xã Ba Vì 7195873 177,000 177,000 177,000 176,148 0,000 176,148 176,148 0,000 176,148 176,148

UBND xã Ba Liên 202,000 0,000 0,000 202,000 202,000 201,142 0,000 0,000 0,000 201,142 201,142 0,000 201,142 0,000 201,142
1 Đường GTNT KDC Đá Chát 7197513 202,000 202,000 202,000 201,142 0,000 201,142 201,142 0,000 201,142 201,142

NTM và phát triển đô thị 13.138,000 0,000 0,000 13.138,000 13.138,000 10.447,448 0,000 0,000 0,000 10.447,448 10.447,448 0,000 11.449,061 0,000 11.449,061
Phòng KT&HT 1.380,000 0,000 0,000 1.380,000 1.380,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Quy hoạch chung XD xã Ba Điền GĐ 2021-2025, định hướng đến
năm 2035 7950335 270,000 270,000 270,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Quy hoạch chung XD xã Ba Liên GĐ 2021-2025, định hướng đến
năm 2035 7950336 270,000 270,000 270,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Quy hoạch chung XD xã Ba Dinh GĐ 2021-2025, định hướng đến
năm 2035 7950333 280,000 280,000 280,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Quy hoạch chung XD xã Ba Ngạc GĐ 2021-2025, định hướng đến
năm 2035 7950334 270,000 0,000 0,000 270,000 270,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Quy hoạch chung XD xã Ba Tô GĐ 2021-2025, định hướng đến
năm 2035 7950337 290,000 290,000 290,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

UBND xã Ba Điền 948,000 0,000 0,000 948,000 948,000 948,000 0,000 0,000 0,000 948,000 948,000 0,000 948,000 0,000 948,000
1 NC BTXM tuyến đường Làng Roan - Làng Tương 7946131 181,000 181,000 181,000 181,000 0,000 181,000 181,000 0,000 181,000 0,000 181,000
2 Đập Nước Tun 7946130 363,000 363,000 363,000 363,000 0,000 363,000 363,000 0,000 363,000 0,000 363,000
3 ĐXã: NT BTXM tuyến Làng Rêu - Gò Vi 7946128 404,000 0,000 0,000 404,000 404,000 404,000 0,000 0,000 0,000 404,000 404,000 0,000 404,000 0,000 404,000

UBND xã Ba Liên 873,000 0,000 0,000 873,000 873,000 872,797 0,000 0,000 0,000 872,797 872,797 0,000 873,000 0,000 873,000
1 TR, CN, kè chắn sân vận động xã Ba Liên 7957223 330,000 0,000 0,000 330,000 330,000 329,797 0,000 0,000 0,000 329,797 329,797 0,000 330,000 0,000 330,000
2 SC, NC tuyến kênh Hồ Núi Ngang đi Đá Chát 7955644 308,000 308,000 308,000 308,000 0,000 308,000 308,000 0,000 308,000 0,000 308,000
3 SC, NC tuyến kênh Hồ Núi Ngang đi Ngũ Huỳnh Sơn 7955643 235,000 235,000 235,000 235,000 0,000 235,000 235,000 0,000 235,000 0,000 235,000

UBND xã Ba Vì 1.145,000 0,000 0,000 1.145,000 1.145,000 1.130,733 0,000 0,000 0,000 1.130,733 1.130,733 0,000 1.145,000 0,000 1.145,000
3 NT kênh Ka Doát - Đồng Dao 7945488 318,000 318,000 318,000 310,470 0,000 310,470 310,470 0,000 318,000 0,000 318,000
4 NT đường BTXM Nước Trết đi Gò Vành 7945487 401,000 401,000 401,000 396,032 0,000 396,032 396,032 0,000 401,000 0,000 401,000
5 Kênh Sông Re - Giá Vực 7951099 426,000 0,000 0,000 426,000 426,000 424,231 0,000 0,000 0,000 424,231 424,231 0,000 426,000 0,000 426,000

UBND xã Ba Ngạc 640,000 0,000 0,000 640,000 640,000 620,376 0,000 0,000 0,000 620,376 620,376 0,000 640,000 0,000 640,000
2 NT BTXM ngã 3 đường xã đi nhà ông Uông 7941419 322,000 0,000 0,000 322,000 322,000 320,269 0,000 320,269 320,269 322,000 0,000 322,000
3 NVH thôn Tà Noát, NVH thôn Ba Lăng; HM: SV, TR, CN 7951106 318,000 318,000 318,000 300,107 0,000 300,107 300,107 318,000 0,000 318,000

UBND xã Ba Bích 307,000 0,000 0,000 307,000 307,000 305,104 0,000 0,000 0,000 305,104 305,104 0,000 307,000 0,000 307,000
1 Đập và kênh Nước Ôn 7941418 307,000 0,000 0,000 307,000 307,000 305,104 0,000 0,000 0,000 305,104 305,104 0,000 307,000 0,000 307,000

UBND xã Ba Cung 392,000 0,000 0,000 392,000 392,000 352,608 0,000 0,000 0,000 352,608 352,608 0,000 392,000 0,000 392,000
1 BTXM tuyến QL 24 đi Gòa Loa - Đồng Xoài 7966689 392,000 0,000 0,000 392,000 392,000 352,608 0,000 0,000 0,000 352,608 352,608 0,000 392,000 0,000 392,000

UBND xã Ba Động 252,000 0,000 0,000 252,000 252,000 252,000 0,000 0,000 0,000 252,000 252,000 0,000 252,000 0,000 252,000
1 KCH kênh nhánh Rộc Lang thôn Tân Long 7942911 252,000 0,000 0,000 252,000 252,000 252,000 0,000 0,000 0,000 252,000 252,000 0,000 252,000 0,000 252,000

UBND xã Ba Giang 289,000 0,000 0,000 289,000 289,000 289,000 0,000 0,000 0,000 289,000 289,000 0,000 289,000 0,000 289,000
1 NC BTXM tuyến nhà ông Nia tổ 1 đi Gò Khôn 7946129 289,000 0,000 0,000 289,000 289,000 289,000 0,000 289,000 289,000 289,000 0,000 289,000

UBND TT Ba Tơ 526,000 0,000 0,000 526,000 526,000 524,879 0,000 0,000 0,000 524,879 524,879 0,000 526,000 0,000 526,000
1 NVH TDP Đá Bàn 7942380 526,000 526,000 526,000 524,879 0,000 524,879 524,879 0,000 526,000 0,000 526,000

UBND xã Ba Tô 993,000 0,000 0,000 993,000 993,000 675,234 0,000 0,000 0,000 675,234 675,234 0,000 993,000 0,000 993,000
1 NT BTXM tập đoàn KaNin - Vang Ro, Làng Mạ 7942910 289,000 289,000 289,000 239,098 0,000 239,098 239,098 289,000 0,000 289,000
2 NT BTXM QL 24 (km40) - Nước Lâm, thôn Mô Lăng 7942909 289,000 289,000 289,000 253,278 0,000 253,278 253,278 289,000 0,000 289,000
3 NC sân vận động xã Ba Tô 7952940 415,000 415,000 415,000 182,858 0,000 182,858 182,858 415,000 0,000 415,000

UBND xã Ba Dinh 845,000 0,000 0,000 845,000 845,000 752,829 0,000 0,000 0,000 752,829 752,829 0,000 845,000 0,000 845,000
1 NT BTXM tuyến đường từ tổ 3 đi tổ 4 (Nhánh Nước Tiên - Ba

Chùa)
7942915 360,000 0,000 0,000 360,000 360,000 337,457 0,000 337,457 337,457 360,000 360,000

2 NT BTXM đường GTNT tuyến nhà ông Nguyễn Thanh Tạo - Tổ 2
Ka La 7942913 266,000 0,000 0,000 266,000 266,000 221,312 0,000 221,312 221,312 266,000 266,000

3 BTXM đường GTNT tuyến QL 24 (km38+800) - Tổ 1 Tà Diêu
thôn Làng Măng 7942914 219,000 0,000 0,000 219,000 219,000 194,060 0,000 194,060 194,060 219,000 219,000

UBND xã Ba Trang 348,000 0,000 0,000 348,000 348,000 348,000 0,000 0,000 0,000 348,000 348,000 0,000 348,000 0,000 348,000
1 TR CN, đường nội bộ NVH thôn Bùi Hui, NVH thôn Kon Dóc 7950235 348,000 348,000 348,000 348,000 0,000 348,000 348,000 348,000 348,000

UBND xã Ba Khâm 348,000 0,000 0,000 348,000 348,000 323,174 0,000 0,000 0,000 323,174 323,174 0,000 348,000 0,000 348,000
1 BTXM từ trường MN Hố Sâu đi Gò Rốc 7949497 348,000 0,000 0,000 348,000 348,000 323,174 0,000 323,174 323,174 348,000 348,000

UBND xã Ba Lế 367,000 0,000 0,000 367,000 367,000 345,389 0,000 0,000 0,000 345,389 345,389 0,000 367,000 0,000 367,000
1 Đập dâng Nước Lế 7953484 367,000 367,000 367,000 345,389 0,000 345,389 345,389 0,000 367,000 367,000

STT Nội dung/danh mục/chủ đầu rư Mã số dự án
đầu tư

Vốn kế hoạch năm 2024 Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết ngày 31/7/2024 Ưóc lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết
31/8/2024

Ghi
chú

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch vốn
đã nhập
Tabmis

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch vốn
năm trước

được phép kéo
dài

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh
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hoạch kéo
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Thanh toán
vốn kế hoạch

năm

Kế hoạch
Thủ tướng
CP giao

Kế hoạch vốn
năm 2024 theo
Quyết định cấp

thẩm quyền phân
khai

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm
ứng theo
chế độ

chưa thu
hồi

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 4a 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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UBND xã Ba Nam 1.132,000 0,000 0,000 1.132,000 1.132,000 698,153 0,000 0,000 0,000 698,153 698,153 0,000 1.132,000 0,000 1.132,000
1 Kè chống sạt lở, TR, CN trụ sở làm việc UBND xã Ba Nam 7950234 771,000 771,000 771,000 641,652 0,000 641,652 641,652 0,000 771,000 771,000
2 Trạm Y tế xã Ba Nam; HM: san lấp mặt bằng, kè chống sạt lở,

TR, CN
7966134 361,000 0,000 0,000 361,000 361,000 56,501 0,000 0,000 0,000 56,501 56,501 0,000 361,000 361,000

UBND xã Ba Thành 1.027,000 0,000 0,000 1.027,000 1.027,000 718,061 0,000 0,000 0,000 718,061 718,061 0,000 718,061 0,000 718,061
1 Cấp điện sinh hoạt nông thôn cho tổ Gò Rạch, Ka La 7942023 585,000 585,000 585,000 399,061 0,000 399,061 399,061 399,061 399,061
2 Cấp điện sinh hoạt nông thôn cho tổ Gò Ôn, Bãi Ri mới 7942024 442,000 0,000 0,000 442,000 442,000 319,000 0,000 319,000 319,000 319,000 319,000

UBND xã Ba Tiêu 493,000 0,000 0,000 493,000 493,000 484,440 0,000 0,000 0,000 484,440 484,440 0,000 493,000 0,000 493,000
1 Đường BTXM QL 24 đi K Rầy 7954303 493,000 493,000 493,000 484,440 0,000 484,440 484,440 0,000 493,000 493,000

UBND xã Ba Vinh 386,000 0,000 0,000 386,000 386,000 370,763 0,000 0,000 0,000 370,763 370,763 0,000 386,000 0,000 386,000
1 KCH kênh Ka Lên 7946125 193,000 193,000 193,000 178,039 0,000 178,039 178,039 0,000 193,000 193,000
2 NT BTXM đường Nước Gia - Cao Muôn 7946127 193,000 193,000 193,000 192,724 0,000 192,724 192,724 0,000 193,000 193,000

UBND xã Ba Xa 447,000 0,000 0,000 447,000 447,000 435,908 0,000 0,000 0,000 435,908 435,908 0,000 447,000 0,000 447,000
1 NT BTXM Mang K Rá - Gòi Hre 1 7942383 447,000 0,000 0,000 447,000 447,000 435,908 0,000 0,000 0,000 435,908 435,908 0,000 447,000 447,000
b Từ các nguồn khác 95.000,000 0,000 0,000 95.000,000 21.578,000 21.300,528 0,000 0,000 0,000 21.300,528 21.300,528 0,000 21.578,000 0,000 21.578,000

Từ nguồn thu sử dụng đất 10.000,000 0,000 0,000 10.000,000 2.078,000 2.078,000 0,000 0,000 0,000 2.078,000 2.078,000 0,000 2.078,000 0,000 2.078,000
BQL DA ĐTXD & PTQĐ huyện 9.484,000 0,000 0,000 9.484,000 2.078,000 2.078,000 0,000 0,000 0,000 2.078,000 2.078,000 0,000 2.078,000 0,000 2.078,000

1 Đường Ba Chùa - Bến Buôn 7628381 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Trụ sở làm việc thị trấn Ba Tơ 7888672 2.000,000 2.000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Đường Trần Quý Hai (GĐ 2) 7775005 1.878,000 1.878,000 1.278,000 1.278,000 0,000 1.278,000 1.278,000 0,000 1.278,000 1.278,000
4 Đầu tư di dời TTHC xã Ba Giang mới (GĐ 1) 7811514 1.100,000 1.100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Khắc phục sạt lở KDC Làng Mâm và tuyến đường vào KDC Làng

Mâm 7662863 1.200,000 1.200,000 800,000 800,000 0,000 800,000 800,000 0,000 800,000 800,000

6 NC, MR đường 30/10 (GĐ 2) và đường trục chính ven hồ Tôn
Dung

7784127 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Phù điêu di tích lịch sử chiến thắng Đá Bàn 7939791 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Cầu Sông Liên (cầu Hang Én) 8047710 1.706,000 1.706,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Phòng TN&MT huyện 316,000 0,000 0,000 316,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ, GĐ 2021-2030 7900648 316,000 316,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

UBND TT Ba Tơ 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 Mở rộng nút giao thông KV gần cầu Tài Năng (cả 2 bên Đông và

Tây KTT)
200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Thu sử dụng đất NS tỉnh 85.000,000 0,000 0,000 85.000,000 19.500,000 19.222,528 0,000 0,000 0,000 19.222,528 19.222,528 0,000 19.500,000 0,000 19.500,000
BQL DA ĐTXD & PTQĐ huyện 70.000,000 0,000 0,000 70.000,000 15.000,000 15.000,000 0,000 0,000 0,000 15.000,000 15.000,000 0,000 15.000,000 0,000 15.000,000

1 Đường Ba Bích - Ba Lế - Ba Nam 7916449 25.000,000 25.000,000 15.000,000 15.000,000 15.000,000 15.000,000 0,000 15.000,000 15.000,000
2 Đường Ba Tơ đi thôn Cây Muối xã Ba Trang 8046192 45.000,000 45.000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Phòng KT&HT 15.000,000 0,000 0,000 15.000,000 4.500,000 4.222,528 0,000 0,000 0,000 4.222,528 4.222,528 0,000 4.500,000 0,000 4.500,000
3 Chỉnh trang đô thị mới Ba Vì 8054417 15.000,000 15.000,000 4.500,000 4.222,528 4.222,528 4.222,528 0,000 4.500,000 4.500,000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ (Vượt thu) 4.932,886 4.932,886 0,000 0,000 4.932,886 939,337 939,337 939,337 0,000 0,000 0,000 0,000 2.466,443 2.466,443 0,000
BQL DA ĐTXD & PTQĐ huyện 4.932,886 4.932,886 0,000 0,000 4.932,886 939,337 939,337 939,337 0,000 0,000 0,000 0,000 2.466,443 2.466,443 0,000

1 Hội trường Huyện ủy Ba Tơ 8021746 4.932,886 4.932,886 4.932,886 939,337 939,337 939,337 0,000 0,000 0,000 2.466,443 2.466,443
II Chương trình MTQG xây dựng NTM 47.873,685 11.473,685 0,000 36.400,000 12.873,685 9.531,491 8.594,346 8.594,346 0,000 937,145 937,145 0,000 12.821,395 11.421,395 1.400,000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ  năm 2023 11.138,241 11.138,241 0,000 0,000 11.138,241 8.594,346 8.594,346 8.594,346 0,000 0,000 0,000 0,000 11.138,241 11.138,241 0,000
Phòng NN và PTNT 159,046 159,046 0,000 0,000 159,046 117,822 117,822 117,822 0,000 0,000 0,000 0,000 159,046 159,046 0,000

1 Nâng cấp, SC HTCNSH thôn Mang Đen xã Ba Vì 7984573 159,046 159,046 159,046 117,822 117,822 117,822 159,046 159,046
UBND xã Ba Điền 2.257,448 2.257,448 0,000 0,000 2.257,448 2.123,309 2.123,309 2.123,309 0,000 0,000 0,000 0,000 2.257,448 2.257,448 0,000

1 Sân vận động xã Ba Điền 8062689 636,366 636,366 636,366 624,865 624,865 624,865 636,366 636,366
2 Đập Nước Lu 8062692 900,000 900,000 900,000 874,762 874,762 874,762 900,000 900,000
3 Đập Vã Lách 8062690 392,057 392,057 392,057 310,453 310,453 310,453 392,057 392,057
4 Nâng cấp BTXM tuyến đường Làng Roan - Làng Rót 8062687 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Nâng cấp BTXM tuyến đường DT 624 - Tổ 1 Hy Long 8063714 1,426 1,426 1,426 0,000 0,000 1,426 1,426
6 Nối tiếp BTXM tuyến đường UBND xã - Làng Tương 8062686 20,339 20,339 20,339 17,599 17,599 17,599 20,339 20,339
7 Nâng cấp BTXM tuyến đường Mang Bay - Troang Gách 8062688 19,398 19,398 19,398 8,026 8,026 8,026 19,398 19,398
8 Nâng cấp BTXM tuyến đường Làng Rêu - Gò Đầm 8062691 287,862 287,862 287,862 287,604 287,604 287,604 287,862 287,862

UBND xã Ba Vì 3.244,250 3.244,250 0,000 0,000 3.244,250 2.386,017 2.386,017 2.386,017 0,000 0,000 0,000 0,000 3.244,250 3.244,250 0,000
1 Kiên cố hóa kênh Klui 8044158 339,340 339,340 339,340 303,306 303,306 303,306 339,340 339,340
2 Nhà văn hóa xã Ba Vì; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo nhà văn hóa, tường

rào, cổng ngõ và đầu tư sân vườn, khu thể thao 8044159 9,781 9,781 9,781 1,287 1,287 1,287 9,781 9,781

3 Cải tạo, nâng cấp tường rào, cổng ngõ điểm trường Mầm non Gò Năng
thành nhà văn hóa thôn Gò Năng 8044160 374,129 374,129 374,129 317,622 317,622 317,622 374,129 374,129

4 Đường BTXM QL24 đi tổ Mang Cong, thôn Gò Vành 8044161 293,109 293,109 293,109 259,785 259,785 259,785 293,109 293,109
5 Ngã 3 Gò gia đi tổ 3 Gò Da (nhánh 2) 8044162 521,267 521,267 521,267 4,395 4,395 4,395 521,267 521,267
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6 Đường BTXM Nước Trết- Gò Vành (nhánh 1) 8044163 295,253 295,253 295,253 284,765 284,765 284,765 295,253 295,253
7 Nhà văn hóa thôn Gò Vành 8044164 441,840 441,840 441,840 370,770 370,770 370,770 441,840 441,840
8 Nhà văn hóa thôn Nước Ui 8044165 404,192 404,192 404,192 340,882 340,882 340,882 404,192 404,192
9 Nối tiếp đường BTXM Mang Cành - K''Diêu 8044166 565,339 565,339 565,339 503,205 503,205 503,205 565,339 565,339

UBND xã Ba Liên 1.593,502 1.593,502 0,000 0,000 1.593,502 633,893 633,893 633,893 0,000 0,000 0,000 0,000 1.593,502 1.593,502 0,000
1 Công trình nước sạch thôn Hương Chiên 8040431 101,931 101,931 101,931 27,598 27,598 27,598 101,931 101,931
2 Công trình nước sạch thôn Đá Chát 8040428 96,321 96,321 96,321 27,598 27,598 27,598 96,321 96,321
3 Xây dựng kè chống sạt lở suối Đá Chát, xã Ba Liên 8040425 241,117 241,117 241,117 117,341 117,341 117,341 241,117 241,117
4 Hạ thế đường dây 0,4kv và trụ tại thôn Đá chát 8040426 698,710 698,710 698,710 10,796 10,796 10,796 698,710 698,710
5

Sân vườn, nhà vệ sinh và thiết chế bên trong Nhà văn hóa thôn Hương
Chiên 8040424 404,652 404,652 404,652 404,652 404,652 404,652 404,652 404,652

6 Tường rào cổng ngỏ, kè chống sạt lỡ, sân vườn, nhà vệ sinh Nhà văn hóa
thôn Đá Chát 8040423 41,438 41,438 41,438 37,509 37,509 37,509 41,438 41,438

7 Sân vườn Nhà văn hóa xã 8040427 9,333 9,333 9,333 8,399 8,399 8,399 9,333 9,333
UBND xã Ba Ngạc 1.267,063 1.267,063 0,000 0,000 1.267,063 1.151,881 1.151,881 1.151,881 0,000 0,000 0,000 0,000 1.267,063 1.267,063 0,000

1 Tuyến QL24 B đi Tổ 3 thôn Ta Noát 8046197 406,256 406,256 406,256 381,439 381,439 381,439 406,256 406,256
2 Nối tiếp BTXM từ Ngã 3 đường xã đi xóm ông Uông, tổ 2 thôn Nước Lầy

(nhánh 1) 8046211 349,409 349,409 349,409 312,076 312,076 312,076 349,409 349,409

3 BTXM từ Ngã 3 đường xã đi tổ 2 Long Moang, thôn Nước Lầy (nhánh 2) 8046198 511,398 511,398 511,398 458,366 458,366 458,366 511,398 511,398
UBND xã Ba Dinh 1.053,309 1.053,309 0,000 0,000 1.053,309 941,503 941,503 941,503 0,000 0,000 0,000 0,000 1.053,309 1.053,309 0,000

1 Nhà văn hóa thôn Kách Lang 8063727 429,373 429,373 429,373 350,871 350,871 350,871 429,373 429,373
2 BTXM Tuyến QL24 Km34+600 đi ngã 3 Tổ 2, thôn Đồng Dinh (nhà ông

Lãi) 8063720 424,209 424,209 424,209 402,818 402,818 402,818 424,209 424,209

3 Tuyến QL24 KM35+150 đi Tổ 3, thôn Đồng Dinh 8063719 199,727 199,727 199,727 187,814 187,814 187,814 199,727 199,727
UBND xã Ba Tô 1.563,623 1.563,623 0,000 0,000 1.563,623 1.239,921 1.239,921 1.239,921 0,000 0,000 0,000 0,000 1.563,623 1.563,623 0,000

1 Đường BTXM QL24 (km 46) - Tổ 1 thôn Mang Lùng I 8066478 237,486 237,486 237,486 186,866 186,866 186,866 237,486 237,486
2 Nối tiếp đường BTXM đi Nước Con thôn Trà Nô 8066477 419,595 419,595 419,595 313,338 313,338 313,338 419,595 419,595
3 Đường BTXM QL24 (Km39) - Khu dân cư Làng Rét - Nước Lâm, thôn

Mô Lang
8066476 234,778 234,778 234,778 208,330 208,330 208,330 234,778 234,778

4 Đường BTXM Rộc Măng - tổ Gò Đun thôn Làng Mạ 8066475 501,003 501,003 501,003 398,041 398,041 398,041 501,003 501,003
5 Nối tiếp đường BTXM thôn Mang Lùng 1 từ nhà ông Y đến nhà ông

Rum
8066474 170,761 170,761 170,761 133,346 133,346 133,346 170,761 170,761

Ngân sách tỉnh hỗ trợ  năm 2024 (03 xã về đích) 35.000,000 0,000 0,000 35.000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
UBND xã Ba Điền 17.000,000 0,000 0,000 17.000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Nối tiếp BTXM tuyến Gò Nghênh - Xóm Đồng 630,000 630,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Nối tiếp BTXM tuyến Gò Nghênh - Hy Long 675,000 675,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Nâng cấp BTXM Tuyến đường Nhà VH thôn Hy Long - thôn Gò Nghênh 922,000 922,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Tuyến đường DT 624 - Gò Nẻ (Nâng cấp Cầu Vã Giá) 693,000 693,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Nâng cấp tuyến đường Gò Nghênh – Làng Rêu 1.620,000 1.620,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Nâng cấp tuyến đường Làng Rêu - Gò Vi 630,000 630,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Tuyến đường DT 624 - Gò Nẻ (Nâng cấp Cống hộp suối Nước Ngót) 441,000 441,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Nối tiếp BTXM tuyến Làng Roan - Làng Rót 315,000 315,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 Nâng cấp tuyến đường Trường Mầm non - Ngã 4 Gò Nghênh 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Nâng cấp BTXM tuyến đường Gò Pa Năng 315,000 315,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Nâng cấp BTXM tuyến đường Gò Nghênh - Khu thể thao xã 378,000 378,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 Kênh A Lẩy - Ka La 189,000 189,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 Đập A Vang 1.197,000 1.197,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14 Kè Suối Hy Long 1.890,000 1.890,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15 Kè suối Nước Nẻ 1.260,000 1.260,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16 Tuyến đường điện Gò Nẻ 162,500 162,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Tuyến đường điện sân vận động xã 422,500 422,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18 Trường TH&THCS Ba Điền; hạng mục: Kè chống sạt lỡ, sân thể thao,

nhà xe
1.080,000 1.080,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

19 Trường Mầm non Ba Điền; hạng mục: Khu vệ sinh, nhà bếp, kho, phòng
bảo vệ, khu vui chơi

1.080,000 1.080,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20 Nhà văn hóa xã 1.800,000 1.800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21 Sân thể thao Làng Tương (tường rào, cổng ngõ, sân thể thao) 360,000 360,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22 Nhà văn hóa thôn Hy Long (tường rào, cổng ngõ, sân thể thao) 540,000 540,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23 Nghĩa trang nhân dân xã 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

UBND xã Ba Liên 8.000,000 0,000 0,000 8.000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 Tuyến đường từ trụ sở UBND xã đi trường TH&THCS 999,000 999,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Nối tiếp tuyến BTXM từ trường TH&THCS đi NVH thôn Hương Chiên 234,000 234,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Nâng cấp tuyến đường từ cầu Nước Suôi đi Dốc Ổi 666,000 666,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Kiên cố hóa kênh mương tại đồng Dốc ổi 792,000 792,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Kè chống sạt lở phía đông suối Đá chát 999,000 999,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 Trường TH&THCS Ba Liên; hạng mục: Nhà đa năng 3.644,000 3.644,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Trường Mầm non Ba Liên; hạng mục: Bếp ăn đạt chuẩn 666,000 666,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

UBND xã Ba Vì 9.050,000 0,000 0,000 9.050,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 Nghĩa trang nhân dân xã Ba Vì 1.512,000 1.512,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Trường Tiểu học Ba Vì; Hạng mục: 04 phòng học, 02 phòng hỗ trợ học

tập và 02 phòng phụ trợ
4.548,000 4.548,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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3 Trường THCS Ba Vì; Hạng mục: 04 phòng tập và 02 phòng hỗ trợ 2.990,000 2.990,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
BQL DA ĐTXD&PTQĐ huyện 950,000 0,000 0,000 950,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Cầu Sông Re 950,000 950,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ngân sách Trung ương 1.735,444 335,444 0,000 1.400,000 1.735,444 937,145 0,000 0,000 0,000 937,145 937,145 0,000 1.683,154 283,154 1.400,000
UBND xã Ba Động 700,000 0,000 0,000 700,000 700,000 572,050 0,000 0,000 0,000 572,050 572,050 0,000 700,000 0,000 700,000

1 Nối tiếp KCH Kênh mương Choi Liêm 8046196 127,950 127,950 127,950 0,000 0,000 127,950 127,950
2 BTXM đường nhà ông Bùi Bảo Hồng đi bãi Nà thôn 572,050 572,050 572,050 572,050 0,000 572,050 572,050 0,000 572,050 572,050

UBND xã Ba Cung 700,000 0,000 0,000 700,000 700,000 365,095 0,000 0,000 0,000 365,095 365,095 0,000 700,000 0,000 700,000
1 Nâng cấp nối tiếp đường BTXM từ QL 24 đi Gò Loa - Đồng Xoài 8057657 399,400 399,400 399,400 365,095 0,000 365,095 365,095 399,400 399,400
2 Tuyến đường BTXM từ nhà ông Nông đến nhà ông Ôm (thôn Đồng Dâu -

Kon Kua)
300,600 300,600 300,600 0,000 0,000 300,600 300,600

UBND xã Ba Điền 95,108 95,108 0,000 0,000 95,108 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 95,108 95,108 0,000
1 Tuyến đường ĐT 624 - UBND xã 7983011 56,670 56,670 56,670 0,000 0,000 56,670 56,670
2 Đường Gò Nghênh - Xóm Đồng 7983012 37,593 37,593 37,593 0,000 0,000 37,593 37,593
3 Nhà văn hóa thôn Làng Rêu

Hạng mục: sân thể thao
7984578 0,845 0,845 0,845 0,000 0,000 0,845 0,845

UBND xã Ba Dinh 37,965 37,965 0,000 0,000 37,965 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 37,965 37,965 0,000
1 Tuyến QL24 (Km34+900) - tổ 4 Đồng Dinh 7979109 13,540 13,540 13,540 0,000 0,000 13,540 13,540
2 BTXM đường GTNT tuyến QL24

(Km 37+650)- Nhà văn hóa thôn + Trường mầm non thôn Làng Măng
7979123 15,411 15,411 15,411 0,000 0,000 15,411 15,411

3 Đường BTXM từ QL24 Km38+600 vào tổ 4 xóm ông Phạm Văn Sen,
thôn Làng Măng

7979122 9,014 9,014 9,014 0,000 0,000 9,014 9,014
UBND xã Ba Lế 18,366 18,366 0,000 0,000 18,366 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,366 18,366 0,000

1 Tuyến đường nhà ông Ghiệu đi nhà ông Dãy 7982345 5,375 5,375 5,375 0,000 0,000 5,375 5,375
2 Kênh nước Lế tưới cánh đồng Vả Nu 7982342 12,991 12,991 12,991 0,000 0,000 12,991 12,991

UBND xã Ba Nam 52,290 52,290 0,000 0,000 52,290 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 Nâng cấp sửa chữa Đường UBND xã đi Làng Dút 7984147 30,758 30,758 30,758 0,000 0,000 0,000
2 Nâng cấp sửa chữa Đường BTXM UBND xã đi Xà Râu 7984146 21,532 21,532 21,532 0,000 0,000 0,000

UBND xã Ba Khâm 62,533 62,533 0,000 0,000 62,533 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 62,533 62,533 0,000
1 Nâng cấp sân vận động xã (Xây dựng tường rào, cổng ngõ) 7984574 36,099 36,099 36,099 0,000 0,000 36,099 36,099
2 Nối tiếp kênh mương Cây Khế thôn Đồng Răm, xã Ba Khâm 7984575 26,434 26,434 26,434 0,000 0,000 26,434 26,434

UBND xã Ba Trang 39,191 39,191 0,000 0,000 39,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,191 39,191 0,000
1 Nối tiếp bê tông xi măng tuyến đường Làng Leo đi Bùi Hui 7981271 18,293 18,293 18,293 0,000 0,000 18,293 18,293
2 Bê tông xi măng đường Sa Lung đi Tài Lụi 7980133 20,898 20,898 20,898 0,000 0,000 20,898 20,898

UBND xã Ba Thành 24,454 24,454 0,000 0,000 24,454 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,454 24,454 0,000
1 Nối tiếp BTXM tuyến Suối Ôn - Ông Xếp 7981240 15,951 15,951 15,951 0,000 0,000 15,951 15,951
2 Nhà Văn hóa thôn Huy Ba II 7981239 8,503 8,503 8,503 0,000 0,000 8,503 8,503

UBND xã Ba Tiêu 5,537 5,537 0,000 0,000 5,537 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,537 5,537 0,000
1 Đường Nhà  Ba Trích đến nhà Ông Hương 7981071 5,537 5,537 5,537 0,000 0,000 5,537 5,537

III Chương trình MTQG phất triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN 87.008,102 9.894,067 0,000 77.114,035 62.201,102 22.936,369 2.243,519 2.243,519 0,000 20.692,850 20.692,850 0,000 50.978,318 9.894,067 41.398,251
Ngân sách tỉnh đối ứng 7.808,529 1.760,529 0,000 6.048,000 5.705,529 1.644,459 517,642 517,642 0,000 1.126,817 1.126,817 0,000 6.964,529 1.760,529 5.518,000
Phòng NN&PTNT huyện 502,711 502,711 0,000 0,000 502,711 175,246 175,246 175,246 0,000 0,000 0,000 0,000 502,711 502,711 0,000

1 Nâng cấp mở rộng nước sinh hoạt Tổ 8 thôn Gò Păng 7980888 49,095 49,095 49,095 0,000 0,000 0,000 49,095 49,095
2 Nâng cấp mở rộng nước sinh hoạt Thôn Làng Dút 7978451 66,000 66,000 66,000 0,000 0,000 0,000 66,000 66,000
3 Nước sinh hoạt thôn Mang Lùng I xã Ba Tô 7980887 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Nước sinh hoạt thôn Hy Long 7978449 36,245 36,245 36,245 0,000 0,000 0,000 36,245 36,245
5 Nước sinh hoạt tập trung thôn Gòi Re 7978448 98,000 98,000 98,000 0,000 0,000 0,000 98,000 98,000
6 Nước sinh hoạt tập trung Suối Quây, Mang Biều 7980889 33,588 33,588 33,588 0,000 0,000 0,000 33,588 33,588
7 Nước sinh hoạt xóm Ông Chớt thôn Làng Tốt 7980886 95,135 95,135 95,135 94,184 94,184 94,184 0,000 95,135 95,135
8 Nước sinh hoạt thôn Làng Xi 1 xã Ba Tô 7978447 112,652 112,652 112,652 81,062 81,062 81,062 0,000 112,652 112,652
9 Sửa chữa nâng cấp NSH tập trung Nước Lô 8042479 11,996 11,996 11,996 0,000 0,000 0,000 11,996 11,996

UBND xã Ba Liên 34,000 20,000 0,000 14,000 34,000 20,000 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34,000 20,000 14,000
1 Hỗ trợ nhà ở 34,000 20,000 14,000 34,000 20,000 20,000 20,000 0,000 34,000 20,000 14,000

UBND TT Ba Tơ 38,000 0,000 0,000 38,000 38,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38,000 0,000 38,000
1 Hỗ trợ nhà ở 38,000 38,000 38,000 0,000 0,000 0,000 38,000 0,000 38,000

UBND xã Ba Điền 179,000 16,000 0,000 163,000 179,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 179,000 16,000 163,000
1 Hỗ trợ nhà ở 8047707 179,000 16,000 163,000 179,000 0,000 0,000 0,000 179,000 16,000 163,000

UBND xã Ba Bích 28,000 0,000 0,000 28,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 28,000
1 Hỗ trợ nhà ở 28,000 28,000 28,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 28,000

UBND xã Ba Tô 120,000 0,000 0,000 120,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 120,000
1 Hỗ trợ nhà ở 120,000 120,000 120,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 120,000

UBND xã Ba Dinh 113,000 0,000 0,000 113,000 113,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 113,000 0,000 113,000
1 Hỗ trợ nhà ở 113,000 113,000 113,000 0,000 0,000 0,000 113,000 0,000 113,000

UBND xã Ba Giang 28,000 0,000 0,000 28,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 28,000
1 Hỗ trợ nhà ở 28,000 28,000 28,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 28,000

UBND xã Ba Ngạc 39,000 0,000 0,000 39,000 39,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,000 0,000 39,000
1 Hỗ trợ nhà ở 39,000 39,000 39,000 0,000 0,000 0,000 39,000 0,000 39,000

UBND xã Ba Nam 36,000 0,000 0,000 36,000 36,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,000 0,000 36,000
1 Hỗ trợ nhà ở 36,000 36,000 36,000 0,000 0,000 0,000 36,000 0,000 36,000

STT Nội dung/danh mục/chủ đầu rư Mã số dự án
đầu tư
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BQL DA ĐTXD&PTQĐ huyện 751,000 717,000 0,000 34,000 751,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 751,000 717,000 34,000
1 Khu tái định cư tập trung tại thôn Trà Nô, xã Ba Tô 7989210 34,000 34,000 34,000 0,000 0,000 0,000 34,000 0,000 34,000
0 Khu tái định cư tập trung tổ 4 thôn Nước Lăng, xã Ba Xa 8049887 717,000 717,000 717,000 0,000 0,000 0,000 717,000 717,000 0,000

Để lại chưa phân bổ 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
BQL DA ĐTXD&PTQĐ huyện 3.291,108 385,108 0,000 2.906,000 3.111,108 1.263,191 314,396 314,396 0,000 948,795 948,795 0,000 3.291,108 385,108 2.906,000

1 Trường TH&THCS Ba Vinh; hạng mục khối phòng học tập 7982338 46,000 0,000 46,000 46,000 46,000 0,000 46,000 46,000 46,000 0,000 46,000
2 Trường Mầm non Ba Thành, hạng mục:  02 phòng học 7981212 24,000 0,000 24,000 24,000 24,000 0,000 24,000 24,000 24,000 0,000 24,000
3 Cầu BTCT tuyến đường UBND xã đi Gò Lút 7982339 105,000 0,000 105,000 105,000 0,000 0,000 0,000 105,000 0,000 105,000
4 Đường BTXM thôn Bùi Hui (thảo nguyên Bùi Hui) 7988524 187,000 120,000 67,000 187,000 187,000 120,000 120,000 67,000 67,000 187,000 120,000 67,000
5 Nâng cấp tuyến đường UBND xã đi Nước Giáp 7981213 223,396 104,396 119,000 223,396 223,396 104,396 104,396 119,000 119,000 223,396 104,396 119,000
6 Trường TH&THCS Ba Liên; hạng mục: 04 phòng học 7982340 31,000 0,000 31,000 31,000 21,182 0,000 21,182 21,182 31,000 0,000 31,000
7 Trường Mầm non Ba  Điền, hạng mục:  01 phòng học, tường rào, cổng

ngõ, sân vườn, nhà vệ sinh
7981238 24,000 0,000 24,000 24,000 0,000 0,000 0,000 24,000 0,000 24,000

8 Trường TH&THCS Ba Nam; hạng mục: 08 phòng học 7984009 90,000 0,000 90,000 90,000 90,000 0,000 90,000 90,000 90,000 0,000 90,000
9 Trường TH&THCS Ba Bích; hạng mục: 08 phòng học 7982663 56,000 0,000 56,000 56,000 56,000 0,000 56,000 56,000 56,000 0,000 56,000

10 Cầu BTCT Làng Chai 7981214 79,000 0,000 79,000 79,000 79,000 0,000 79,000 79,000 79,000 0,000 79,000
11 Trường Tiểu học Ba Dinh, hạng mục: 02 phòng học tập, 04 phòng hỗ trợ

học tập
7981215 83,000 20,000 63,000 83,000 32,664 20,000 20,000 0,000 12,664 12,664 83,000 20,000 63,000

12 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Krên - Pa Nu - Ba Lăng 7988525 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 Trường Tiểu học Ba Xa, hạng mục: 04 phòng học, 02 phòng hỗ trợ học

tập 
7981216 115,000 0,000 115,000 115,000 105,000 0,000 105,000 105,000 115,000 0,000 115,000

14 Đường QL 24 đi Gò Pa Nu 7982341 208,000 0,000 208,000 208,000 208,000 0,000 208,000 208,000 208,000 0,000 208,000
15 Cầu BTCT tuyến đường UBND xã đi thôn Làng Rêu 8041898 188,184 16,184 172,000 188,184 61,427 0,000 61,427 61,427 188,184 16,184 172,000
16 Trường TH&THCS Ba Điền; hạng mục: 05 phòng hỗ trợ học tập, nhà bảo

vệ, hạng mục khác
8040970 186,046 10,046 176,000 186,046 0,000 0,000 0,000 186,046 10,046 176,000

17 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL 24 đi Hồ Núi Ngang 8041900 228,904 19,904 209,000 228,904 0,000 0,000 0,000 228,904 19,904 209,000
18 Cầu BTCT tuyến đường UBND xã đi ngã 3 Nước Gia 8041899 445,000 70,000 375,000 445,000 70,000 70,000 70,000 0,000 445,000 70,000 375,000
19 Trường MN Ba Lế 8047691 182,578 24,578 158,000 182,578 59,522 0,000 59,522 59,522 182,578 24,578 158,000
20 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường thị trấn Ba Tơ - Ba Dinh 8095935 302,000 302,000 302,000 0,000 0,000 0,000 302,000 302,000
21 Nâng cấp tuyến đường Mang Krá - Gòi Re 8095936 307,000 307,000 307,000 0,000 0,000 0,000 307,000 307,000
22 Trường TH&THCS Ba Lế; hạng mục: Nhà hiệu bộ, công trình phụ trợ,

thiết bị 180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 180,000 180,000

UBND TT Ba Tơ 108,000 8,000 0,000 100,000 8,000 8,000 8,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 108,000 8,000 100,000
1 Nâng cấp nhà văn hóa TDP Kon Dung 7982996 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0,000 3,000 3,000 0,000
2

Nâng cấp tuyến kênh từ suối Nước Ren về cánh đồng I On, TDP Uy
Năng 7982995 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000

3 BTXM đường từ nhà ông Thôn đến nhà ông Láng 22,000 22,000 0,000 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000
4 KCH kênh đồng Mang Tinh 18,000 18,000 0,000 0,000 0,000 18,000 0,000 18,000
5 Nâng cấp, cải tạo BTXM từ đường Ba Tơ - Ba Bích đi KDC số 3, TDP

Kon Dung, thị trấn Ba Tơ 42,000 42,000 0,000 0,000 0,000 42,000 42,000

6 Nâng cấp, cải tạo BTXM từ đường thị trấn Ba Tơ - đi Nước Đang, Ba
Bích đến nhà ông Phạm Văn Đếch thuộc TDP Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ 18,000 18,000 0,000 0,000 0,000 18,000 18,000

UBND xã Ba Điền 193,000 110,000 0,000 83,000 193,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 193,000 110,000 83,000
1 Nhà văn hóa thôn Làng Tương 7983010 79,000 71,000 8,000 79,000 0,000 0,000 0,000 79,000 71,000 8,000
2 Nhà văn hóa thôn Hy Long 8035869 114,000 39,000 75,000 114,000 0,000 0,000 0,000 114,000 39,000 75,000

UBND xã Ba Lế 84,710 1,710 0,000 83,000 5,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84,710 1,710 83,000
1 Tường rào, cổng ngõ, sân vườn Nhà văn hóa thôn Vã Lế, Đồng Lâu 7997240 5,710 1,710 4,000 5,710 0,000 0,000 0,000 5,710 1,710 4,000
2 BTXM  ngã ba nhà Ông Gây đi nhà Ông Kéo 31,000 31,000 0,000 0,000 0,000 31,000 0,000 31,000
3 Đập và kênh Nước Cốp 48,000 48,000 0,000 0,000 0,000 48,000 0,000 48,000

UBND Xã Ba Vì 23,000 0,000 0,000 23,000 23,000 21,000 0,000 0,000 0,000 21,000 21,000 0,000 23,000 0,000 23,000
1 Nối tiếp kênh Vả Rò, thôn Nước Xuyên 7983006 2,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000
2 Nối tiếp BTXM Gòi Xuyên đi Nước Xuyên 8049194 21,000 21,000 21,000 21,000 0,000 21,000 21,000 21,000 0,000 21,000

UBND xã Ba Liên 79,000 0,000 0,000 79,000 79,000 20,356 0,000 0,000 0,000 20,356 20,356 0,000 79,000 0,000 79,000
1 Đường BTXM từ trường TH&THCS xã đến NVH thôn Hương Chiên 8040430 62,000 62,000 62,000 20,356 0,000 20,356 20,356 62,000 0,000 62,000
2 Nối tiếp tuyến đường BTXM từ nghĩa địa đi cánh đồng Đồng Nghệ 8086674 17,000 17,000 17,000 0,000 0,000 0,000 17,000 0,000 17,000

UBND xã Ba Nam 155,000 0,000 0,000 155,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 155,000 0,000 155,000
1 BTXM  nối tiếp UBND Xã đi Làng Vờ 52,000 52,000 0,000 0,000 0,000 52,000 0,000 52,000
2 BTXM  nối tiếp UBND Xã đi Mang Tương 103,000 103,000 0,000 0,000 0,000 103,000 0,000 103,000

UBND xã Ba Giang 101,000 0,000 0,000 101,000 43,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 101,000 0,000 101,000
1 Nhà văn hóa thôn Ba Nhà 58,000 58,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 58,000
2 Nối tiếp BTXM Nước Lô - Gò Khôn 8094145 43,000 43,000 43,000 0,000 0,000 0,000 43,000 0,000 43,000

UBND xã Ba Dinh 224,000 0,000 0,000 224,000 22,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 224,000 0,000 224,000
1 Nâng cấp và BTXM đường GTNT tuyến từ Tổ 1 Nước Lang( Đồng Xa) -

Tổ 3 Kách Lang
103,000 103,000 0,000 0,000 0,000 103,000 0,000 103,000

2 Nối tiếp BTXM đường GTNT tuyến từ Tổ 3 - Tổ 4 Kách Lang 99,000 99,000 0,000 0,000 0,000 99,000 0,000 99,000
3 Kiên cố hóa kênh Ma Mang 1, 2 thôn Làng Măng 8089018 22,000 22,000 22,000 0,000 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000

UBND xã Ba Ngạc 83,000 0,000 0,000 83,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,000 0,000 83,000
1 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ba Lăng - Tà Noát 83,000 83,000 0,000 0,000 0,000 83,000 0,000 83,000

UBND xã Ba Tô 159,000 0,000 0,000 159,000 102,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 159,000 0,000 159,000
1 Đường BTXM đi Làng Danh (Làng Mạ) 8093694 45,000 45,000 45,000 0,000 0,000 0,000 45,000 0,000 45,000
2 Đường BTXM đi xóm Nước Đi (Làng Mạ) 8093696 57,000 57,000 57,000 0,000 0,000 0,000 57,000 0,000 57,000
3 Đường BTXM từ cầu treo - Làng Chai 2(Làng Xi 2) 31,000 31,000 0,000 0,000 0,000 31,000 0,000 31,000
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4 Đường BTXM vào xóm Mang KaRế, thôn Trà Nô 26,000 26,000 0,000 0,000 0,000 26,000 0,000 26,000
UBND xã Ba Thành 167,000 0,000 0,000 167,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 167,000 0,000 167,000

1 BTXM tuyến đường từ ngã ba Hành Tín Tây đến nhà bà Nguyệt 36,000 36,000 0,000 0,000 0,000 36,000 0,000 36,000
2 BTXM tuyến đường trường Tiểu học đến nhà bà tám Thu 49,000 49,000 0,000 0,000 0,000 49,000 0,000 49,000
3 BTXM tuyến đường nhà ông Bốn đến dốc Quýt 58,000 58,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 58,000
4 Nối tiếp KCH kênh ruộng Y Nâu 24,000 24,000 0,000 0,000 0,000 24,000 0,000 24,000

UBND xã Ba Khâm 44,000 0,000 0,000 44,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 44,000 0,000 44,000
1 Nối tiếp BTXM trường Mầm non Hố Sâu - Gò Rốc 44,000 44,000 0,000 0,000 0,000 44,000 0,000 44,000

UBND xã Ba Bích 134,000 0,000 0,000 134,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 134,000 0,000 134,000
1 Nhà văn hóa thôn Đồng Vào 61,000 61,000 0,000 0,000 0,000 61,000 0,000 61,000
2 Tường rào, cổng ngõ Nhà văn hóa thôn Nước Đang, Con Rã 31,000 31,000 0,000 0,000 0,000 31,000 0,000 31,000
3 Đập và kênh Nước Bum thôn Nước Đang 42,000 42,000 0,000 0,000 0,000 42,000 0,000 42,000

BQL DA ĐTXD&PTQĐ huyện 427,000 0,000 0,000 427,000 113,000 64,332 0,000 0,000 0,000 64,332 64,332 0,000 113,000 0,000 427,000
1 Trường PTDT nội trú THCS Ba Tơ; hạng mục: Phòng học tập và các công

trình phụ trợ
7984008 113,000 113,000 113,000 64,332 0,000 64,332 64,332 0,000 113,000 0,000 113,000

2 Trường PTDT bán trú TH&THCS Ba Trang; hạng mục: Phòng học tập và
các công trình phụ trợ

7984007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Trường PTDT bán trú THCS Ba Xa; hạng mục: Phòng học tập và các

công trình phụ trợ
314,000 314,000 0,000 314,000

Phòng VH&TT huyện 77,000 0,000 0,000 77,000 77,000 72,334 0,000 0,000 0,000 72,334 72,334 0,000 77,000 0,000 77,000
1 Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa thể thao tại các thôn thuộc vùng

ĐBDTTS huyện Ba Tơ 8015398 77,000 77,000 77,000 72,334 72,334 72,334 77,000 0,000 77,000

Phòng KT&HT 60,000 0,000 0,000 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,000 0,000 60,000
1 Hỗ trợ đầu tư điểm đến du lịch tiêu biểu làng Bùi Hui (Thảo nguyên Bùi

Hui) 60,000 60,000 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000 60,000

Để lại chưa phân bổ 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ngân sách Trung ương 76.099,538 8.133,538 0,000 67.966,000 53.395,538 21.291,910 1.725,877 1.725,877 0,000 19.566,033 19.566,033 0,000 44.013,789 8.133,538 35.880,251
Phòng NN&PTNT huyện 242,874 242,874 0,000 0,000 242,874 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 242,874 242,874 0,000

1 Nâng cấp mở rộng nước sinh hoạt Tổ 8 thôn Gò Păng 7980888 7,960 7,960 7,960 0,000 0,000 0,000 7,960 7,960
2 Nâng cấp mở rộng nước sinh hoạt Thôn Làng Dút 7978451 10,197 10,197 10,197 0,000 0,000 0,000 10,197 10,197
3 Nước sinh hoạt thôn Mang Lùng I xã Ba Tô 7980887 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Nước sinh hoạt thôn Hy Long 7978449 54,884 54,884 54,884 0,000 0,000 0,000 54,884 54,884
5 Nước sinh hoạt tập trung thôn Gòi Re 7978448 116,522 116,522 116,522 0,000 0,000 0,000 116,522 116,522
6 Nước sinh hoạt tập trung Suối Quây, Mang Biều 7980889 53,311 53,311 53,311 0,000 0,000 0,000 53,311 53,311
7 Nước sinh hoạt xóm Ông Chớt thôn Làng Tốt 7980886 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Nước sinh hoạt thôn Làng Xi 1 xã Ba Tô 7978447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 Sửa chữa nâng cấp NSH tập trung Nước Lô 8042479 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

UBND xã Ba Liên 193,500 37,500 0,000 156,000 193,500 37,500 37,500 37,500 0,000 0,000 0,000 0,000 37,500 37,500 0,000
1 Hỗ trợ nhà ở 193,500 37,500 156,000 193,500 37,500 37,500 37,500 0,000 37,500 37,500

UBND TT Ba Tơ 390,000 0,000 0,000 390,000 390,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 390,000 0,000 390,000
1 Hỗ trợ nhà ở 390,000 390,000 390,000 0,000 0,000 0,000 390,000 0,000 390,000

UBND xã Ba Điền 1.650,000 12,000 0,000 1.638,000 1.650,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.650,000 12,000 1.638,000
1 Hỗ trợ nhà ở 8047707 1.650,000 12,000 1.638,000 1.650,000 0,000 0,000 0,000 1.650,000 12,000 1.638,000

UBND xã Ba Bích 273,000 0,000 0,000 273,000 273,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 273,000 0,000 273,000
1 Hỗ trợ nhà ở 273,000 273,000 273,000 0,000 0,000 0,000 273,000 0,000 273,000

UBND xã Ba Tô 1.170,000 0,000 0,000 1.170,000 1.170,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.170,000 0,000 1.170,000
1 Hỗ trợ nhà ở 1.170,000 1.170,000 1.170,000 0,000 0,000 0,000 1.170,000 0,000 1.170,000

UBND xã Ba Dinh 1.131,000 0,000 0,000 1.131,000 1.131,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.131,000 0,000 1.131,000
1 Hỗ trợ nhà ở 1.131,000 1.131,000 1.131,000 0,000 0,000 0,000 1.131,000 0,000 1.131,000

UBND xã Ba Giang 273,000 0,000 0,000 273,000 273,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 273,000 0,000 273,000
1 Hỗ trợ nhà ở 273,000 273,000 273,000 0,000 0,000 0,000 273,000 0,000 273,000

UBND xã Ba Ngạc 466,000 0,000 0,000 466,000 466,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 466,000 0,000 466,000
1 Hỗ trợ nhà ở 466,000 466,000 466,000 0,000 0,000 0,000 466,000 0,000 466,000

UBND xã Ba Nam 351,000 0,000 0,000 351,000 351,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 351,000 0,000 351,000
1 Hỗ trợ nhà ở 351,000 351,000 351,000 0,000 0,000 0,000 351,000 0,000 351,000

BQL DA ĐTXD&PTQĐ huyện 10.149,103 6.123,103 0,000 4.026,000 10.149,103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7.330,903 6.123,103 1.207,800
1 Khu tái định cư tập trung tại thôn Trà Nô, xã Ba Tô 7989210 5.487,631 5.487,631 5.487,631 0,000 0,000 0,000 5.487,631 5.487,631
2 Khu tái định cư tập trung tổ 4 thôn Nước Lăng, xã Ba Xa 8049887 4.661,472 635,472 4.026,000 4.661,472 0,000 0,000 0,000 1.843,272 635,472 1.207,800

Để lại chưa phân bổ 3.100,000 3.100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
BQL DA ĐTXD&PTQĐ huyện 30.627,324 1.545,324 0,000 29.082,000 28.827,324 16.629,915 1.545,324 1.545,324 0,000 15.084,591 15.084,591 0,000 19.475,515 1.545,324 17.930,191

1 Trường TH&THCS Ba Vinh; hạng mục khối phòng học tập 7982338 452,000 0,000 452,000 452,000 452,000 0,000 452,000 452,000 452,000 0,000 452,000
2 Trường Mầm non Ba Thành, hạng mục:  02 phòng học 7981212 172,000 0,000 172,000 172,000 172,000 0,000 172,000 172,000 172,000 0,000 172,000
3 Cầu BTCT tuyến đường UBND xã đi Gò Lút 7982339 1.041,000 0,000 1.041,000 1.041,000 876,844 0,000 876,844 876,844 876,844 0,000 876,844
4 Đường BTXM thôn Bùi Hui (thảo nguyên Bùi Hui) 7988524 1.185,000 533,000 652,000 1.185,000 1.185,000 533,000 533,000 652,000 652,000 0,000 1.185,000 533,000 652,000
5 Nâng cấp tuyến đường UBND xã đi Nước Giáp 7981213 1.282,000 0,000 1.282,000 1.282,000 1.282,000 0,000 1.282,000 1.282,000 1.282,000 0,000 1.282,000
6 Trường TH&THCS Ba Liên; hạng mục: 04 phòng học 7982340 318,000 0,000 318,000 318,000 318,000 0,000 318,000 318,000 318,000 0,000 318,000
7 Trường Mầm non Ba  Điền, hạng mục:  01 phòng học, tường rào, cổng

ngõ, sân vườn, nhà vệ sinh
7981238 283,000 0,000 283,000 283,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Trường TH&THCS Ba Nam; hạng mục: 08 phòng học 7984009 910,000 0,000 910,000 910,000 910,000 0,000 910,000 910,000 910,000 0,000 910,000
9 Trường TH&THCS Ba Bích; hạng mục: 08 phòng học 7982663 557,000 0,000 557,000 557,000 496,676 0,000 496,676 496,676 496,676 0,000 496,676
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10 Cầu BTCT Làng Chai 7981214 798,000 0,000 798,000 798,000 798,000 0,000 798,000 798,000 798,000 0,000 798,000
11 Trường Tiểu học Ba Dinh, hạng mục: 02 phòng học tập, 04 phòng hỗ trợ

học tập
7981215 826,000 680,000 146,000 826,000 788,738 680,000 680,000 108,738 108,738 0,000 788,738 680,000 108,738

12 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Krên - Pa Nu - Ba Lăng 7988525 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 Trường Tiểu học Ba Xa, hạng mục: 04 phòng học, 02 phòng hỗ trợ học

tập 
7981216 1.149,000 0,000 1.149,000 1.149,000 1.149,000 0,000 1.149,000 1.149,000 1.149,000 0,000 1.149,000

14 Đường QL 24 đi Gò Pa Nu 7982341 1.799,000 0,000 1.799,000 1.799,000 1.799,000 0,000 1.799,000 1.799,000 1.799,000 0,000 1.799,000
15 Cầu BTCT tuyến đường UBND xã đi thôn Làng Rêu 8041898 2.310,000 0,000 2.310,000 2.310,000 313,183 0,000 313,183 313,183 313,183 0,000 313,183
16 Trường TH&THCS Ba Điền; hạng mục: 05 phòng hỗ trợ học tập, nhà bảo

vệ, hạng mục khác
8040970 1.721,000 0,000 1.721,000 1.721,000 1.275,334 0,000 1.275,334 1.275,334 1.275,334 0,000 1.275,334

17 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL 24 đi Hồ Núi Ngang 8041900 3.299,360 230,360 3.069,000 3.299,360 2.440,229 230,360 230,360 2.209,869 2.209,869 2.440,229 230,360 2.209,869
18 Cầu BTCT tuyến đường UBND xã đi ngã 3 Nước Gia 8041899 3.741,000 0,000 3.741,000 3.741,000 1.423,633 0,000 1.423,633 1.423,633 1.423,633 0,000 1.423,633
19 Trường MN Ba Lế 8047691 1.669,964 101,964 1.568,000 1.669,964 950,278 101,964 101,964 848,314 848,314 950,278 101,964 848,314
20 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường thị trấn Ba Tơ - Ba Dinh 8095935 2.724,000 2.724,000 2.724,000 0,000 0,000 0,000 1.089,600 1.089,600
21 Nâng cấp tuyến đường Mang Krá - Gòi Re 8095936 2.590,000 2.590,000 2.590,000 0,000 0,000 0,000 1.036,000 1.036,000
22 Trường TH&THCS Ba Lế; hạng mục: Nhà hiệu bộ, công trình phụ trợ,

thiết bị 1.800,000 1.800,000 0,000 0,000 0,000 720,000 720,000

UBND TT Ba Tơ 1.093,000 73,000 0,000 1.020,000 73,000 71,954 71,954 71,954 0,000 0,000 0,000 0,000 481,000 73,000 408,000
1 Nâng cấp nhà văn hóa TDP Kon Dung 7982996 24,000 24,000 24,000 23,270 23,270 23,270 0,000 24,000 24,000 0,000
2

Nâng cấp tuyến kênh từ suối Nước Ren về cánh đồng I On, TDP Uy
Năng 7982995 49,000 49,000 49,000 48,684 48,684 48,684 0,000 49,000 49,000 0,000

3 BTXM đường từ nhà ông Thôn đến nhà ông Láng 229,000 229,000 0,000 0,000 0,000 91,600 0,000 91,600
4 KCH kênh đồng Mang Tinh 191,000 191,000 0,000 0,000 0,000 76,400 0,000 76,400
5 Nâng cấp, cải tạo BTXM từ đường Ba Tơ - Ba Bích đi KDC số 3, TDP

Kon Dung, thị trấn Ba Tơ 420,000 420,000 0,000 0,000 0,000 168,000 168,000

6 Nâng cấp, cải tạo BTXM từ đường thị trấn Ba Tơ - đi Nước Đang, Ba
Bích đến nhà ông Phạm Văn Đếch thuộc TDP Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ 180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 72,000 72,000

UBND xã Ba Điền 920,737 99,737 0,000 821,000 920,737 71,099 71,099 71,099 0,000 0,000 0,000 0,000 920,737 99,737 821,000
1 Nhà văn hóa thôn Làng Tương 7983010 90,349 13,349 77,000 90,349 0,000 0,000 0,000 90,349 13,349 77,000
2 Nhà văn hóa thôn Hy Long 8035869 830,388 86,388 744,000 830,388 71,099 71,099 71,099 0,000 830,388 86,388 744,000

UBND xã Ba Lế 858,000 0,000 0,000 858,000 60,000 6,361 0,000 0,000 0,000 6,361 6,361 0,000 379,200 0,000 379,200
1 Tường rào, cổng ngõ, sân vườn Nhà văn hóa thôn Vã Lế, Đồng Lâu 7997240 60,000 60,000 60,000 6,361 0,000 6,361 6,361 60,000 0,000 60,000
2 BTXM  ngã ba nhà Ông Gây đi nhà Ông Kéo 317,000 317,000 0,000 0,000 0,000 126,800 0,000 126,800
3 Đập và kênh Nước Cốp 481,000 481,000 0,000 0,000 0,000 192,400 0,000 192,400

UBND Xã Ba Vì 214,000 0,000 0,000 214,000 214,000 195,000 0,000 0,000 0,000 195,000 195,000 0,000 214,000 0,000 214,000
1 Nối tiếp kênh Vả Rò, thôn Nước Xuyên 7983006 19,000 19,000 19,000 0,000 0,000 0,000 19,000 0,000 19,000
2 Nối tiếp BTXM Gòi Xuyên đi Nước Xuyên 8049194 195,000 195,000 195,000 195,000 0,000 195,000 195,000 195,000 0,000 195,000

UBND xã Ba Liên 810,000 0,000 0,000 810,000 810,000 465,021 0,000 0,000 0,000 465,021 465,021 0,000 810,000 0,000 810,000
1 Đường BTXM từ trường TH&THCS xã đến NVH thôn Hương Chiên 8040430 632,000 632,000 632,000 465,021 0,000 465,021 465,021 632,000 0,000 632,000
2 Nối tiếp tuyến đường BTXM từ nghĩa địa đi cánh đồng Đồng Nghệ 8086674 178,000 178,000 178,000 0,000 0,000 0,000 178,000 0,000 178,000

UBND xã Ba Nam 1.556,000 0,000 0,000 1.556,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 622,400 0,000 622,400
1 BTXM  nối tiếp UBND Xã đi Làng Vờ 524,000 524,000 0,000 0,000 0,000 209,600 0,000 209,600
2 BTXM  nối tiếp UBND Xã đi Mang Tương 1.032,000 1.032,000 0,000 0,000 0,000 412,800 0,000 412,800

UBND xã Ba Giang 1.016,000 0,000 0,000 1.016,000 431,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 406,400 0,000 406,400
1 Nhà văn hóa thôn Ba Nhà 585,000 585,000 0,000 0,000 0,000 234,000 0,000 234,000
2 Nối tiếp BTXM Nước Lô - Gò Khôn 8094145 431,000 431,000 431,000 0,000 0,000 0,000 172,400 0,000 172,400

UBND xã Ba Dinh 2.269,000 0,000 0,000 2.269,000 229,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 907,600 0,000 907,600
1 Nâng cấp và BTXM đường GTNT tuyến từ Tổ 1 Nước Lang( Đồng Xa) -

Tổ 3 Kách Lang
1.039,000 1.039,000 0,000 0,000 0,000 415,600 0,000 415,600

2 Nối tiếp BTXM đường GTNT tuyến từ Tổ 3 - Tổ 4 Kách Lang 1.001,000 1.001,000 0,000 0,000 0,000 400,400 0,000 400,400
3 Kiên cố hóa kênh Ma Mang 1, 2 thôn Làng Măng 8089018 229,000 229,000 229,000 0,000 0,000 0,000 91,600 0,000 91,600

UBND xã Ba Ngạc 837,000 0,000 0,000 837,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 334,800 0,000 334,800
1 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ba Lăng - Tà Noát 837,000 837,000 0,000 0,000 0,000 334,800 0,000 334,800

UBND xã Ba Tô 1.605,000 0,000 0,000 1.605,000 1.032,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 642,000 0,000 642,000
1 Đường BTXM đi Làng Danh (Làng Mạ) 8093694 459,000 459,000 459,000 0,000 0,000 0,000 183,600 0,000 183,600
2 Đường BTXM đi xóm Nước Đi (Làng Mạ) 8093696 573,000 573,000 573,000 0,000 0,000 0,000 229,200 0,000 229,200
3 Đường BTXM từ cầu treo - Làng Chai 2(Làng Xi 2) 312,000 312,000 0,000 0,000 0,000 124,800 0,000 124,800
4 Đường BTXM vào xóm Mang KaRế, thôn Trà Nô 261,000 261,000 0,000 0,000 0,000 104,400 0,000 104,400

UBND xã Ba Thành 1.682,000 0,000 0,000 1.682,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 672,800 0,000 672,800
1 BTXM tuyến đường từ ngã ba Hành Tín Tây đến nhà bà Nguyệt 360,000 360,000 0,000 0,000 0,000 144,000 0,000 144,000
2 BTXM tuyến đường trường Tiểu học đến nhà bà tám Thu 497,000 497,000 0,000 0,000 0,000 198,800 0,000 198,800
3 BTXM tuyến đường nhà ông Bốn đến dốc Quýt 583,000 583,000 0,000 0,000 0,000 233,200 0,000 233,200
4 Nối tiếp KCH kênh ruộng Y Nâu 242,000 242,000 0,000 0,000 0,000 96,800 0,000 96,800

UBND xã Ba Khâm 445,000 0,000 0,000 445,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 178,000 0,000 178,000
1 Nối tiếp BTXM trường Mầm non Hố Sâu - Gò Rốc 445,000 445,000 0,000 0,000 0,000 178,000 0,000 178,000

UBND xã Ba Bích 1.345,000 0,000 0,000 1.345,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 538,000 0,000 538,000
1 Nhà văn hóa thôn Đồng Vào 612,000 612,000 0,000 0,000 0,000 244,800 0,000 244,800
2 Tường rào, cổng ngõ Nhà văn hóa thôn Nước Đang, Con Rã 313,000 313,000 0,000 0,000 0,000 125,200 0,000 125,200
3 Đập và kênh Nước Bum thôn Nước Đang 420,000 420,000 0,000 0,000 0,000 168,000 0,000 168,000

BQL DA ĐTXD&PTQĐ huyện 4.275,000 0,000 0,000 4.275,000 3.136,000 3.044,060 0,000 0,000 0,000 3.044,060 3.044,060 0,000 3.044,060 0,000 3.044,060
1 Trường PTDT nội trú THCS Ba Tơ; hạng mục: Phòng học tập và các công

trình phụ trợ
7984008 1.453,000 1.453,000 1.453,000 1.453,000 0,000 1.453,000 1.453,000 0,000 1.453,000 0,000 1.453,000

STT Nội dung/danh mục/chủ đầu rư Mã số dự án
đầu tư

Vốn kế hoạch năm 2024 Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết ngày 31/7/2024 Ưóc lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết
31/8/2024

Ghi
chú

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch vốn
đã nhập
Tabmis

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch vốn
năm trước

được phép kéo
dài

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh
toán vốn kế
hoạch kéo

dài 

Thanh toán
vốn kế hoạch
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Kế hoạch
Thủ tướng
CP giao

Kế hoạch vốn
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Quyết định cấp

thẩm quyền phân
khai

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm
ứng theo
chế độ

chưa thu
hồi

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi
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2 Trường PTDT bán trú TH&THCS Ba Trang; hạng mục: Phòng học tập và
các công trình phụ trợ

7984007 1.683,000 1.683,000 1.683,000 1.591,060 0,000 1.591,060 1.591,060 0,000 1.591,060 0,000 1.591,060
3 Trường PTDT bán trú THCS Ba Xa; hạng mục: Phòng học tập và các

công trình phụ trợ
1.139,000 1.139,000 0,000

Phòng VH&TT huyện 771,000 0,000 0,000 771,000 771,000 771,000 0,000 0,000 0,000 771,000 771,000 0,000 771,000 0,000 771,000
1 Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa thể thao tại các thôn thuộc vùng

ĐBDTTS huyện Ba Tơ 8015398 771,000 771,000 771,000 771,000 771,000 771,000 771,000 0,000 771,000

Phòng KT&HT 602,000 0,000 0,000 602,000 602,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 301,000 0,000 301,000
1 Hỗ trợ đầu tư điểm đến du lịch tiêu biểu làng Bùi Hui (Thảo nguyên Bùi

Hui) 8094146 602,000 602,000 602,000 0,000 0,000 301,000 0,000 301,000

Để lại chưa phân bổ 5.784,000 5.784,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Bố trí đối ứng ngân sách huyện tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày
16/7/2024 3.100,035 3.100,035 3.100,035

STT Nội dung/danh mục/chủ đầu rư Mã số dự án
đầu tư

Vốn kế hoạch năm 2024 Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết ngày 31/7/2024 Ưóc lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết
31/8/2024

Ghi
chú

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch vốn
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